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ĐỀ ÁN

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của Kiểm lâm 
và lực lượng chuyên trách Bảo vệ rừng tỉnh Quảng Trị
(Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030)

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Quảng Trị có tổng diện tích tự nhiên là 473.744 ha, trong đó diện tích có rừng là 252.966,62 ha (rừng đặc dụng 60.368,34 ha; rừng phòng hộ 66.804,38 ha; rừng sản xuất 114.932,53 ha; ngoài quy hoạch 3 loại rừng 10.861,37 ha) độ che phủ của rừng là 50,1%. Cùng với cả nước, trong những năm qua ngành Lâm nghiệp Quảng Trị đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, chống biến đổi khi hậu. Kinh tế Lâm nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực và đang trở thành lĩnh vực quan trọng trong phát triển ngành Nông nghiệp, riêng năm 2019 tăng trưởng của ngành Lâm nghiệp đạt 8 - 10%/năm, chiếm tỷ lệ cơ cấu trong ngành nông nghiệp đạt 15 - 20%, tỷ lệ đóng góp GRDP toàn tỉnh đạt 5 - 7%, hàng năm cung cấp khoảng 1 triệu m3 gỗ nguyên liệu rừng trồng cho công nghiệp chế biến, đưa xuất khẩu gỗ của tỉnh đạt trên 2.300 tỷ đồng, tạo điều kiện cho khoảng 20.000 lao động làm nghề rừng có thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu. 

Mặc dù ngành Lâm nghiệp có vai trò hết sức quan trọng và đóng góp rất lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng hoạt động Lâm nghiệp trên địa bàn vẫn còn bộc lộ một số tồn tại bất cập như: tình hình xâm hại rừng, cháy rừng vẫn xảy ra, hiệu quả sản xuất Lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có; Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng về biên chế, trang thiết bị phục vụ công tác còn thiếu, năng lực thực tiễn của một số cán bộ công chức còn hạn chế so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, hệ thống lực lượng bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng chưa được tổ chức thống nhất và đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ... có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên, nhưng trong đó nguyên nhân quan trọng là việc đầu tư cho hoạt động Lâm nghiệp chưa tương xứng với giá trị ngành Lâm nghiệp mang lại. Vì vậy đòi hỏi cần có sự quan tâm, đầu tư về con người, kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cũng như việc nâng cao hơn nữa giá trị kinh tế của ngành Lâm nghiệp. 

Từ tình hình thực tiễn trên, việc xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” là hết sức cần thiết.
Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM VÀ LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG 

I. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM 

1. Tổ chức, bộ máy 

Ngày 21/5/1973, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/NĐ-CP quy định hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm Nhân dân, với chức năng là lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, được tổ chức thành hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Ở Quảng Trị, ngày 10/6/1974, Hạt Kiểm lâm Nhân dân khu vực Vĩnh Linh chính thức được thành lập, đây là đơn vị tiền thân của Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị ngày nay. Cũng như Kiểm lâm cả nước, Kiểm lâm Quảng Trị cũng trải qua nhiều lần thay đổi về tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cụ thể:

1.1. Giai đoạn từ tháng 6/1974 đến tháng 6/1976

- Thực hiện Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 21/5/1973 của Hội đồng Chính phủ, Tổng cục Lâm nghiệp ra Quyết định số 787/QĐ-LN ngày 10/6/1974 thành lập Hạt Kiểm lâm Nhân dân khu vực Vĩnh Linh trực thuộc Cục Kiểm lâm, với biên chế ban đầu gồm 69 cán bộ và nhân viên.

- Ở vùng giải phóng Quảng Trị, năm 1974 Ban Lâm nghiệp Quảng Trị đã thành lập bộ phận Quản lý bảo vệ rừng gồm 20 cán bộ, nhân viên.

1.2. Giai đoạn từ tháng 6/1976 đến tháng 6/1989

- Thực hiện chủ trương của Nhà nước hợp nhất 03 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên thành tỉnh Bình Trị Thiên, 03 Chi cục Kiểm lâm cũng hợp nhất thành Chi cục Kiểm lâm Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên.

- Giai đoạn này ở khu vực Quảng Trị các huyện đều có Hạt Kiểm lâm để thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 
1.3. Giai đoạn từ tháng 7/1989 đến tháng 4/1995

- Sau khi chia tách tỉnh Bình Trị Thiên, tái lập tỉnh Quảng Trị, Chi cục Kiểm lâm Nhân dân Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 60/QĐ-UB ngày 22/7/1989 của UBND tỉnh Quảng Trị và trực thuộc Sở Lâm nghiệp, bộ máy ban đầu gồm 4 Hạt Kiểm lâm Nhân dân với 72 cán bộ nhân viên.

- Đến năm 1990 các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ được tái lập thì các Hạt Kiểm lâm Nhân dân cũng được thành lập. Giai đoạn này Chi cục Kiểm lâm có 06 Hạt Kiểm lâm, 03 Phòng chuyên môn nghiệp vụ và 01 Đội Kiểm soát lâm sản lưu động.

1.4. Giai đoạn từ tháng 5/1995 đến tháng 3/2007

Thực hiện Nghị định số 39/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm, ngày 29/5/1995 UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 474/QĐ-UB chuyển Chi cục Kiểm lâm về trực thuộc UBND tỉnh. Bộ máy gồm có 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 12 đơn vị trực thuộc (07 Hạt Kiểm lâm cấp huyện, 01 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, 01 Trạm Kiểm lâm Thị xã, 01 Đội Kiểm lâm cơ động, 02 Ban quản lý rừng đặc dụng).
1.5. Giai đoạn từ tháng 4/2007 đến tháng 6/2016

Thực hiện Nghị định số 119/2006/NĐ-CP, ngày 15/4/2007 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 583/QĐ-UB chuyển Chi cục Kiểm lâm về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giai đoạn này bộ máy Chi cục gồm có 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 14 đơn vị trực thuộc (07 Hạt Kiểm lâm cấp huyện, 01 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, 02 Trạm Kiểm lâm: Thị xã Quảng Trị, Thành phố Đông Hà; 01 Trạm bảo vệ rừng, 01 Đội Kiểm lâm cơ động, 02 Ban quản lý rừng đặc dụng). 
1.6. Giai đoạn từ tháng 6/2016 đến nay

- Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, trong đó sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm.  
- Tháng 01/2019, Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có hiệu lực thi hành, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã kịp thời ổn định tổ chức bộ máy nhân sự để đi vào hoạt động, đến nay bộ máy Chi cục gồm 05 Phòng chuyên môn nghiệp vụ, 11 đơn vị trực thuộc (01 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, 07 Hạt Kiểm lâm cấp huyện, 02 Trạm Kiểm lâm: Thành phố Đông Hà và Thị xã Quảng Trị, 01 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng) và 15 Trạm Kiểm lâm khu vực trực thuộc các Hạt Kiểm lâm, với biên chế hiện có 156 người (139 công chức và 17 lao động hợp đồng theo NĐ68). Trong đó, trình độ chuyên môn: 50 Thạc sỹ, 89 đại học, 11 trung cấp, 06 khác; quản lý nhà nước: 31 Kiểm lâm viên chính và tương đương, 95 Kiểm lâm viên và tương đương; trình độ lý luận chính trị 19 cử nhân và cao cấp, 32 trung cấp, 51 sơ cấp.  
2. Tình hình hoạt động

2.1. Những kết quả đạt được

2.1.1. Thực hiện nhiệm vụ 

Trong những năm qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Kiểm lâm đã tích cực tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn. Hàng năm Chi cục Kiểm lâm đã xác định các chương trình công tác trọng tâm để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Kết quả nổi bật 5 năm từ 2015 đến nay trên một số lĩnh vực như sau:

- Tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý quy hoạch, kế hoạch
bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa ba loại rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất; tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch và thực hiện giao cho các BQL rừng phòng hộ 55.330,53 ha, các BQL rừng đặc dụng 66.375 ha; cộng đồng dân cư thôn 21.503 ha, hộ gia đình 51.634ha; diện tích rừng giao cho các tổ chức kinh tế và tổ chức khác thuê 22.163 ha; diện tích do UBND các xã đang quản lý 52.320 ha (trong đó rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê 30.787 ha), đến nay gần 80% diện tích rừng trên địa bàn đã có chủ thực sự, nhận thức trong công tác bảo vệ rừng được nâng cao, thu nhập của người dân tăng lên đáng kể. Kinh tế lâm nghiệp đã và đang đóng góp một tỷ trọng đáng cho nền kinh tế tỉnh nhà, cụ thể năm 2019 tỷ lệ đóng góp GRDP toàn tỉnh đạt 5 - 7%.
- Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được thực hiện tốt, đã chủ động tham mưu xây dựng phương án bảo vệ rừng (BVR)-PCCCR, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (BCĐ 886) các cấp, triển khai nhiều biện pháp thực hiện phương án PCCCR, kịp thời phát hiện huy động lực lượng chữa cháy rừng, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra. 
- Công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại rừng được thực hiện quyết liệt, đã kịp thời phát hiện xử lý 1.574 vụ vi phạm, tịch thu 2.912,872 m3 gỗ các loại và nhiều lâm sản khác, thu nộp ngân sách trên 07 tỷ đồng, tình hình vi phạm trên địa bàn hàng năm giảm cả về số vụ, tính chất cũng như quy mô. 
- Các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện tốt. Công tác quy hoạch tổng thể các Khu bảo tồn, kế hoạch quản lý hoạt động bảo tồn, kết nối hành lang đa dạng sinh học, bảo tồn loài được xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả tạo điều kiện định hướng phát triển bền vững cho các Khu bảo tồn. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ngày càng đổi mới với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Đã xây dựng chuyên mục Kiểm lâm Quảng trị phát trên Đài phát thanh QRTV của tỉnh, xuất bản Bản tin Kiểm lâm hàng tháng để đưa đến bạn xem truyền hình, bạn đọc toàn bộ hoạt động lâm nghiệp của chính quyền các cấp và các ngành chức năng. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ rừng, người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng làm cho người dân ngày càng tích cực và có trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. 
- Công tác sử dụng và phát triển rừng được thực hiện tốt, người dân hiện nay đã nắm chắc kỷ thuật trồng, chăm sóc, khai thác theo hướng thâm canh và quản lý bền vững để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Hàng năm đã thực hiện trồng rừng tập trung từ 7.000 - 8.000 ha, duy trì ổn định 23.429 ha và mở rộng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC... đảm bảo chất lượng góp phần trong việc duy trì độ che phủ rừng, ổn định và phát triển nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh với sản lượng hàng năm đạt từ 850.000 - 1.000.000m3.

- Hoạt động chế biến và thương mại lâm sản: Hiện nay, trong toàn tỉnh có

40 nhà máy kinh doanh chế biến lâm sản, với công suất hoạt động 1.187.000 tấn/năm, các nhà máy đã được hướng dẫn, tập huấn quản lý nguồn gốc lâm sản nhập, xuất thường xuyên theo quy định để sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

2.1.2. Công tác xây dựng lực lượng 

Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Lãnh đạo Chi cục được thực hiện một cách khoa học, hiệu quả. Kịp thời ban hành các quy chế, quy định, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc phân công, phân cấp trách nhiệm từ Lãnh đạo Chi cục đến các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc, Trạm Kiểm lâm khu vực rõ ràng, phù hợp với trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Trong những năm qua, biên chế Kiểm lâm còn thiếu so với quy định, nhưng Chi cục đã khắc phục mọi khó khăn bố trí, điều chỉnh cán bộ đảm bảo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc bố trí cán bộ linh hoạt, hợp lý hợp tình, phù hợp với trình độ khả năng, năng lực từng người, ưu tiên cho cán bộ ở cơ sở, kịp thời tăng cường cán bộ ở những điểm nóng về cháy rừng, xâm hại rừng... ưu tiên bố trí những công chức Kiểm lâm có kinh nghiệm ở những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi có tình hình phức tạp để tham mưu giúp chính quyền cấp xã, giúp chủ rừng và nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

 Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Chi cục đã chú trọng tăng cường bố trí cán bộ về cơ sở; đã bố trí 63 công chức Kiểm lâm về phụ trách địa bàn 104 xã, phường, thị trấn để tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 08 công chức Kiểm lâm phụ trách 53 tiểu khu rừng đặc dụng. Trong thực hiện nhiệm vụ, đã bám cấp uỷ, chính quyền địa phương, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực Lâm nghiệp, xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở cơ sở, phát động phong trào quần chúng tích cực đấu tranh, tố giác các hành vi xâm hại rừng... nhờ vậy đã từng bước phát huy sức mạnh các lực lượng tham gia bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả. 

2.1.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác

Hầu hết các đơn vị trực thuộc đã có trụ sở làm việc, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác được trang bị hàng năm để từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ vào quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được Chi cục quan tâm.
Ghi nhận những thành tích, đóng góp trong công tác công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, trong thời gian qua Chi cục đã được các cấp, ngành tặng thưởng nhiều huân chương, danh hiệu như: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhì, Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước; cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Quảng Trị; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc... ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen khác.
2.2. Những tồn tại, khó khăn
- Biên chế để thực hiện nhiệm vụ còn thiếu, trong khi đó một số nhiệm vụ
mới được giao thêm, áp lực về công tác QLBVR ngày càng lớn; một số đơn vị hành chính (huyện đảo Cồn Cỏ) mặc dù diện tích rừng ít nhưng tình hình thực tiễn về công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan môi trường gắn với an ninh quốc phòng cần thiết phải có biên chế nhưng hiện nay vẫn chưa được bố trí để thực hiện công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện đảo; một số công chức Kiểm lâm phải bố trí kiêm nhiệm phụ trách địa bàn nhiều xã; do đặc thù của ngành nên một số lao động hợp đồng NĐ68 thực hiện các công việc mang tính chất công vụ, nhiệm vụ của công chức (văn thư, PCCCR, tuần tra kiểm soát lâm sản) dẫn đến khó khăn trong thực thiện nhiệm vụ.   

- Một số công chức Kiểm lâm địa bàn còn hạn chế về kỹ năng, phương pháp làm việc, khả năng hoạt động độc lập nên khi thực thi công vụ còn lúng túng; nghiệp vụ kỹ thuật, điều tra, xác minh, khởi tố các vụ án hình sự chưa đáp ứng yêu cầu; chưa sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng... do chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ. 
- Vị trí, tên gọi của một số Trạm Kiểm lâm khu vực không còn phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan Kiểm lâm được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật tố tụng hình sự. 
- Kinh phí đầu tư còn hạn hẹp nên trụ sở làm việc của Văn Phòng Chi cục, các Hạt, Trạm Kiểm lâm khu vực đã xây dựng từ lâu (trên 15 năm) hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp, thiếu phòng làm việc; trang thiết bị phục vụ chuyên môn chưa được trang bị tốt làm ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của công chức, người lao động. 

II. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG 
1. Thực trạng về tổ chức

1.1. Thành lập hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
- Quảng Trị là nơi được thiên nhiên ưu đãi về sự đa dạng hệ thực vật, trong đó có 02 khu hệ thực vật đã được thành lập 02 Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN Đakrông và KBTTN Bắc Hướng Hóa) quy hoạch trong hệ thống rừng đặc dụng.
- Thực hiện Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển Nông lâm trường quốc doanh cũng như việc quy hoạch lại 03 loại rừng theo quy chế quản lý rừng số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2006, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức sắp xếp lại các Nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó chuyển 03 lâm trường thành 03 công ty lâm nghiệp, 01 lâm trường thành Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông và thành lập mới Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn và Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.
1.2. Tổ chức các ban quản lý rừng phòng hộ 

Hiện nay 03 BQL RPH được giao quản lý bảo vệ là 55.330,53 ha rừng và đất Lâm nghiệp, trãi dài trên địa bàn 22 xã, thị trấn thuộc 07 huyện, thị xã (huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa, Đakrông và Thị xã Quảng Trị).    
Biên chế hiện có là 65 người (34 viên chức, 01 lao động hợp đồng theo NĐ68 và 30 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), các Ban quản lý đã bố trí bộ máy làm việc tại Văn phòng 27 người (21 viên chức, 01 lao động hợp đồng theo NĐ68, 05 lao động hợp đồng công văn của UBND tỉnh); gồm Ban Giám đốc, 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Phòng Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Phòng Quản lý bảo vệ rừng), đồng thời ưu tiên bố trí lực lượng bảo vệ rừng tại 10 Trạm quản lý bảo vệ rừng, với 38 người (13 viên chức và 25 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), do biên chế còn thiếu nên mỗi Trạm chỉ được bố trí từ 02 - 04 người, cụ thể:  
- Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông: có 04 Trạm quản lý bảo vệ rừng với 16 người (07 viên chức, 09 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), được bố trí như sau:
+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Sanh: 04 người (02 viên chức, 02 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), gồm Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng, 02 nhân viên. 

+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Hướng Phùng: 04 người (02 viên chức, 02 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), gồm Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng, 02 nhân viên.  

+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Krông Klang: 04 người (02 viên chức, 02 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), gồm Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng, 02 nhân viên.   

+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Tà Long: 04 người (01 viên chức, 03 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), gồm Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 02 nhân viên. 

- Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực Sông Bến Hải: có 04 Trạm quản lý bảo vệ rừng, với 17 người (04 viên chức, 13 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), được bố trí như sau:

+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Vĩnh Hà: 03 người (01 viên chức, 02 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), gồm 01 Phó Trạm trưởng và 02 nhân viên. 

+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Vĩnh Ô: 04 người (01 viên chức, 04 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), gồm Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 02 nhân viên. 
+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Linh Thượng: 04 người (01 viên chức, 03 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), gồm Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 02 nhân viên.

+ Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 604: 06 người (01 viên chức, 05 lao
động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), gồm 01 Phó Trạm trưởng phụ trách, 01 Phó Trạm trưởng và 04 nhân viên.
- Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực Sông Thạch Hãn: có 02 Trạm quản lý bảo vệ rừng, với 05 người (02 viên chức, 03 lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh), được bố trí như sau: 
+ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Bắc sông Thạch Hãn: 02 người, gồm Trạm trưởng (viên chức) và 01 nhân viên lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh. 
+ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Nam sông Thạch Hãn: 03 người, gồm Trạm trưởng (viên chức) và 02 nhân viên lao động hợp đồng theo công văn của UBND tỉnh. 
1.3. Tổ chức các ban quản lý rừng đặc dụng 

Tỉnh Quảng Trị hiện có 02 Ban quản lý rừng đặc dụng là Ban quản lý Khu
bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, quản lý trên địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, với diện tích giao quản lý bảo vệ là 66.375,11 ha (BQL KBTTN Bắc Hướng Hóa là 23.456,71 ha; BQL KBTTN Đakrông 42.918,40 ha, bao gồm diện tích của Khu bảo vệ cảnh quan đường Hồ Chí Minh).   
- Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông đã được UBND tỉnh quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm tại Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 03/12/2002. Vì vậy theo khoản 1, điều 15, Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thì Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông không xây dựng tổ chức Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.   
- Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa được UBND tỉnh thành lập tại quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 nhưng chưa thành lập Hạt Kiểm lâm. Biên chế hiện có 13 người, trong đó Văn phòng: 08 người, viên chức bảo vệ rừng phụ trách các khu vực: 05 người. Hiện tại chưa thành lập các Trạm quản lý bảo vệ rừng, mà chỉ bố trí 05 viên chức bảo vệ rừng và 02 viên chức của Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật kiêm nhiệm phụ trách khu vực các xã, cụ thể: 
+ Khu vực Cuôi xã Hướng Lập: 01 viên chức bảo vệ rừng.

+ Khu vực Cưp xã Hướng Lập: 02 viên chức bảo vệ rừng. 

+ Khu vực xã Hướng Sơn: 03 viên chức (02 viên chức bảo vệ rừng và 01 viên chức của Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật kiêm nhiệm).

+ Khu vực xã Hướng Linh: 01 viên chức của Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật kiêm nhiệm.
 (Phụ biểu 3: Hiện trạng bố trí biên chế và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các BQL rừng phòng hộ và BQL Khu bảo tồn thiên Bắc Hướng Hóa) 
2. Tình hình hoạt động

2.1. Những kết quả đạt được

- Sau khi được thành lập, sắp xếp, đổi mới, các Ban quản lý rừng đã trở thành tổ chức, lực lượng tiên phong trong công tác trồng rừng nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên địa bàn giai đoạn 2004-2010 và phát triển trồng rừng kinh tế; tạo tiền đề để chuyển đổi nền lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp xã hội.
- Tuy có nhiều khó khăn, nhưng các Ban quản lý rừng phòng hộ bước đầu đã bố trí 10 Trạm quản lý bảo vệ rừng với 38 nhân viên bảo vệ rừng, BQL KBTTN Bắc Hướng Hóa đã bố trí 05 nhân viên bảo vệ rừng tại các xã, các khu vực xung yếu để kiểm tra, giám sát diện tích rừng và đất rừng được giao, lực lượng bảo vệ rừng luôn thường trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng.  

- Lực lượng bảo vệ rừng đã tích cực tuần tra, kiểm soát, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nên phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ xâm hại rừng trái phép, đề xuất xử lý theo quy định. Thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh hại rừng, phát hiện, ngăn chặn không để phát sinh dịch sâu bệnh hại rừng trên diện rộng. Tăng cường các hoạt động tuần tra, canh gác lửa rừng, phân công trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ vào tháng cao điểm của mùa khô, phát hiện và dập tắt đám cháy kịp thời góp phần bảo vệ tốt tài nguyên rừng trên địa bàn.

- Lực lượng bảo vệ rừng của các đơn vị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nắm bắt được địa bàn, thực trạng công tác bảo vệ rừng trong vùng. Đặc biệt các khu vực thường xảy ra việc khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm rừng và đất rừng, khu vực trọng điểm thường xảy ra cháy rừng. 

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, không tiếp tay cho các đối tượng phá rừng, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức lực lượng bảo vệ rừng của các Chủ rừng đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đúng phương án quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn nên diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng của các đơn vị ngày càng được quản lý, bảo vệ tốt hơn. 
- Lực lượng bảo vệ rừng bước đầu đã giúp các chủ rừng tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng rừng, góp phần tăng độ che phủ rừng.

2.2. Những tồn tại, khó khăn
- Lực lượng bảo vệ rừng còn thiếu về số lượng so với diện tích rừng được giao quản lý bảo vệ nên các Trạm quản lý bảo vệ rừng của các BQL đóng ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn nhưng chỉ được bố trí từ 02 đến 04 người, một số khu vực trọng điểm chưa được bố trí Trạm quản lý bảo vệ rừng. Cơ chế tuyển dụng chưa cụ thể rõ ràng nên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm. 

- Một số nhân viên bảo vệ rừng chưa được đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng, các văn bản, quy định
 mới trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng nên năng lực công tác, khả năng phối hợp giữa lực lượng bảo vệ rừng và các lực lượng chức năng trong tuần tra, bảo vệ rừng, kỹ năng lập biên bản kiểm tra hiện trường ban đầu... còn nhiều hạn chế.

- Kinh phí đầu tư các trang thiết bị cần thiết cho lực lượng bảo vệ rừng còn hạn hẹp do đó hầu hết các Trạm bảo vệ rừng chưa có các trang thiết bị như máy tính, internet, máy định vị để cập nhật thông tin, các văn bản về bảo vệ rừng, và xác định tọa độ, bản đồ vệ tinh... để tăng cường cho việc quản lý bảo vệ rừng.

- Quy định chế độ chính sách cho lực lượng bảo vệ rừng chưa cụ thể, rõ ràng: Lực lượng bảo vệ rừng phải thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng, thực hiện nhiệm vụ ở trong rừng là vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm và sự chống đối của các đối tượng xâm hại rừng. Mùa nắng nóng nguy cơ cháy rừng cao phải trực 24/24 giờ không kể ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết... khó khăn như vậy, nhưng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là lao động hợp đồng mới được hưởng lương cơ bản, chưa được hưởng các chế độ phụ cấp: độc hại nguy hiểm, lưu động, thu hút-lâu năm… 
Phần thứ hai

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, BỘ MÁY VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG KIỂM LÂM, LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG

I. CĂN CỨ, MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Căn cứ

1.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;
- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

- Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ về quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam;

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 2377/QĐ-UBND  ngày 12/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải;

- Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 12/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hoá - Đakrông;
- Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 12/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn;

- Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá;

- Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi Quyết định về giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 05/QĐ-UBND, ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Trị về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị;
- Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về Ban hành đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số người làm việc của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số người làm việc của Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số người làm việc của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số người làm việc của Ban quản lý  khu BTTN Bắc Hướng Hóa trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Công văn số 3955/UBND-NC ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị
về việc phê duyệt phương án sắp xếp các Chi cục, phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công văn số 886/SNN-TCBC ngày 05/10/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP và Nghị định 107/2020/NĐ-CP;
- Quyết định số 424/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị... 
1.2. Căn cứ thực tiễn

- Quảng Trị là tỉnh có diện tích rừng chiếm trên 50% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh, gồm đủ ba loại rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất với nhiều thành phần chủ rừng, như: các Công ty Lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều có rừng và có các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh, chế biến lâm sản... tình hình xâm hại rừng trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, hoạt động của các đối tượng xâm hại rừng ngày càng tinh vi, công nghệ thông tin phát triển đòi hỏi mỗi công chức Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phải không ngừng được đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ, năng lực, ứng dụng trang thiết bị, công nghệ, thông tin đáp ứng nhiệm vụ được giao.  

- Luật Lâm nghiệp đã xác định rõ Lâm nghiệp là ngành kinh tế kỷ thuật; Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam, quy định cụ thể Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp đối với nhập khẩu, xuất khẩu, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ cụ thể; thực hiện mục tiêu ngành Lâm nghiệp đặt ra đến năm 2025 là: phát triển Lâm nghiệp theo hướng bền vững, trong đó tập trung việc quản lý và bảo vệ tốt vốn rừng hiện có, đặc biệt là rừng tự nhiên; chú trọng bảo vệ các khu rừng đầu nguồn xung yếu, rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ ven biển, bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng. Hàng năm trồng rừng đạt 6.500 - 7.000 ha rừng tập trung các loại, đẩy mạnh trồng rừng thâm canh gỗ lớn, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC, PEFC...), nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích rừng trồng. Phấn đấu đưa tỉnh Quảng Trị trở thành một trong những trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng ở khu vực miền Trung. Duy trì độ che phủ rừng ổn định 50%. Vì vậy cần có lực lượng Kiểm lâm ở cơ sở đủ mạnh ở các huyện để tham mưu, tổ chức thực hiện.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, kinh phí chưa đảm bảo cho Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thực hiện hiệu quả công tác.

Xuất phát từ các thực tiễn trên đòi hỏi cần kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực của Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn trong thời kỳ mới.  

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Đối với Kiểm lâm 

- Từ năm 2021 đến năm 2025, từng bước kiện toàn sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bố trí số lượng công chức, người lao động các phòng, các đơn vị trực thuộc phù hợp với khối lượng công việc, nhiệm vụ, diện tích rừng đặc biệt ưu tiên các địa bàn có rừng tự nhiên lớn. 
+ Sắp xếp, tinh giảm Trạm Kiểm lâm Thị xã Quảng Trị sáp nhập vào Hạt Kiểm lâm Triệu Phong; giảm Trạm Kiểm lâm khu vực Sông Nhùng thuộc Hạt Kiểm lâm Hải Lăng; Thành lập Trạm Kiểm lâm khu vực Cồn Cỏ trực thuộc Hạt Kiểm lâm Gio Linh.
+ Đầu tư đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, quản lý nhà nước, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ được giao.
+ Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, khoa học công nghệ, phương tiện làm việc để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Từ năm 2025 đến năm 2030, sắp xếp ổn định bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
+ Sắp xếp, tinh giảm Trạm Kiểm lâm Thành phố Đông Hà sáp nhập vào Hạt Kiểm lâm Cam Lộ.

+ Chất lượng công chức theo vị trí việc làm đạt các chỉ tiêu sau:

 Trình độ chuyên môn: 35% công chức có trình độ trên đại học, 65% công chức có trình độ đại học. 

 Trình độ lý luận chính trị: trung cấp trở lên 45%.

 Trình độ quản lý Nhà nước, chuyên ngành: 100% công chức đạt chuẩn ngạch bậc theo quy định.

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, khoa học công nghệ, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

2.2.2. Đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

- Từ năm 2021 đến năm 2025, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng:

+ Được kiện toàn gồm 14 Trạm quản lý bảo vệ rừng, với biên chế là 69 người (các Ban quản lý rừng phòng hộ: 53 người; Ban quản lý rừng đặc dụng: 16 người).  


+ Được tập huấn, hướng dẫn và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng.


+ Nắm rõ các văn bản quy định của pháp luật, sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ, máy định vị, ảnh viễn thám, máy tính bảng, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng, để kịp thời phát hiện rừng bị xâm lấn, chặt phá và đưa ra giải pháp ngăn chặn, bảo vệ kịp thời.


+ Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, người dân trên địa bàn để nắm bắt, kịp thời phát hiện khi rừng bị xâm hại, bị chặt phá; tổ chức tuần tra canh gác không để cháy rừng và mất rừng. 


- Từ năm 2021 đến năm 2025, cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ, đồng phục, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng từng bước được đầu tư để thực hiện nhiệm vụ.  
- Từ năm 2025 đến năm 2030, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng được giữ ổn định về số lượng và đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ; kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng hoạt động được đảm bảo từ nguồn tự chủ của đơn vị.

II. KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, BỘ MÁY

A. ĐỐI VỚI KIỂM LÂM

1. Chức năng, nhiệm vụ 

1.1. Chi cục Kiểm lâm

1.1.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn tỉnh. 

1.1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn tỉnh. 

1.1.3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn tỉnh.

1.1.4. Tổ chức thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ về sử dụng rừng, phát triển rừng, giống cây lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên trên phạm vi địa bàn tỉnh.
1.1.5. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xây dựng lực lượng

1.1.6. Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp theo quy định pháp luật; tổ chức hoạt động du lịch sinh thái phải phù hợp với quy hoạch khu rừng đặc dụng và quy định của pháp luật. 

1.1.7. Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo quy định.

1.1.8. Thực hiện thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực lâm nghiệp.

1.1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

1.2. Hạt Kiểm lâm huyện/liên huyện

1.2.1. Tham mưu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn huyện.
1.2.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn huyện.
1.2.3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng rừng, phát triển rừng, giống cây lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên trên phạm vi địa bàn huyện.
1.2.4. Quản lý, chỉ đạo hoạt động của các Trạm Kiểm lâm khu vực và Kiểm lâm địa bàn thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý.

1.2.5. Triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

1.2.6. Thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực lâm nghiệp tại huyện.

1.2.7. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý, sử dụng biên chế, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Chi cục Kiểm lâm và quy định của pháp luật.

1.2.8. Quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ Kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng của Kiểm lâm; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định pháp luật.

1.2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

1.3. Trạm Kiểm lâm khu vực trực thuộc Hạt Kiểm lâm

1.3.1. Giúp Hạt trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý bảo vệ & phát triển rừng, kiểm tra giám sát việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn được phân công phụ trách. 

1.3.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Kiểm lâm địa bàn ở các xã theo QĐ 83/QĐ-BNN của Bộ NN&PTNT/Nhiệm vụ Kiểm lâm tiểu khu.

1.3.3. Quản lý tài sản, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ được giao.

1.3.4. Thực hiện chế độ báo cáo và các nhiệm vụ khác do Hạt trưởng giao.

 (Phụ biểu 4: Chức năng nhiệm vụ của: Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng; Đội KLCĐ&PCCCR; Trạm Kiểm lâm khu vực trực thuộc Hạt)
2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy

2.1. Giai đoạn 2021 - 2025
2.1.1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng

2.1.2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

Gồm 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Phòng Sử dụng và Phát triển rừng; Phòng Tổ chức - Xây dựng lực lượng và Tuyên truyền; Phòng Hành chính -Tổng hợp.

2.1.3. Các đơn vị trực thuộc Chi cục

- Từ năm 2021 đến năm 2023:

Ổn định bộ máy; bố trí số lượng công chức, người lao động các đơn vị trực thuộc phù hợp với khối lượng công việc, nhiệm vụ, diện tích rừng đặc biệt ưu tiên các địa bàn có rừng tự nhiên lớn. 
Giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ cho Hạt Kiểm lâm Gio Linh thực hiện, đồng thời ưu tiên bổ sung công chức Kiểm lâm cho Hạt để thực hiện nhệm vụ.
Chi cục có 11 đơn vị trực thuộc: Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng; Các Hạt Kiểm lâm: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong, Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông; Trạm Kiểm lâm: Thành phố Đông Hà, Thị xã Quảng Trị.
- Từ năm 2023 đến năm 2025: sáp nhập Trạm Kiểm lâm Thị xã Quảng Trị nhập vào Hạt Kiểm lâm Triệu Phong thành Hạt Kiểm lâm Triệu Phong - Quảng Trị (giảm 01 đơn vị trực thuộc Chi cục).
Sau sáp nhập, Chi cục có 10 đơn vị trực thuộc: Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng; Các Hạt Kiểm lâm: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong - Quảng Trị, Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông; Trạm Kiểm lâm Thành phố Đông Hà.
2.1.4. Các Trạm Kiểm lâm trực thuộc Hạt Kiểm lâm

- Căn cứ tình hình thực tiễn, đồng thời để thuận tiện trong giao thông đi lại làm việc, thành lập Trạm Kiểm lâm khu vực Cồn Cỏ trực thuộc Hạt Kiểm lâm Gio Linh đóng tại huyện đảo Cồn Cỏ (UBND huyện đảo Cồn Cỏ đã có tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 10/6/2020 của về bổ sung biên chế chuyên trách bảo vệ rừng).
- Tinh giảm Trạm Kiểm lâm khu vực Sông Nhùng trực thuộc Hạt Kiểm lâm Hải Lăng.
- Điều chỉnh vị trí, đổi tên của các Trạm Kiểm lâm khu vực:

+ Trạm Kiểm lâm khu vực Thạch Hãn thuộc Hạt Kiểm lâm Triệu Phong đổi tên thành Trạm Kiểm lâm khu vực Ái Tử thuộc Hạt Kiểm lâm Triệu Phong.
+ Trạm Kiểm lâm khu vực Bến Quan thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh đóng tại thị trấn Bến Quan chuyển đến đóng tại xã Vĩnh Hà và đổi tên thành Trạm Kiểm lâm khu vực Vĩnh Hà.

+ Trạm Kiểm lâm khu vực Tân Lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Cam Lộ đóng tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành chuyển đến đóng tại thôn Tân Xuân 2, xã Cam Thành.

+ Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Tân thuộc Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa đóng tại xã Hướng Tân chuyển đến đóng tại xã Hướng Linh và đổi tên thành Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Linh.  

+ Trạm Kiểm lâm khu vực Hồng Thủy thuộc Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông đóng tại xã A Ngo chuyển đến đóng tại xã A Bung và đổi tên thành Trạm Kiểm lâm khu vực A Bung. 
+ Trạm Kiểm lâm khu vực Tà Long thuộc Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Đakrông đóng tại khuôn viên Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông chuyển đến đóng tại Km10-QL14, xã Tà Long để phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi thành lập, tinh giảm, điều chỉnh vị trí và đổi tên, có 15 Trạm Kiểm lâm khu vực như sau: Trạm Kiểm lâm khu vực Cầu Treo, Trạm Kiểm lâm khu vực Cồn Cỏ trực thuộc Hạt Kiểm lâm Gio Linh; Trạm Kiểm lâm khu vực Vĩnh Hà trực thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh; Trạm Kiểm lâm khu vực Ái Tử trực thuộc Hạt Kiểm lâm Triệu Phong - Quảng Trị; Trạm Kiểm lâm khu vực Mỹ Chánh trực thuộc Hạt Kiểm lâm Hải Lăng; Trạm Kiểm lâm khu vực Tân Lâm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Cam Lộ; Trạm Kiểm lâm khu vực La Lay, Trạm Kiểm lâm khu vực Ba Lòng, Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông trực thuộc Hạt Kiểm lâm Đakrông; Trạm Kiểm lâm khu vực Lao Bảo, Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Linh, Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Lập trực thuộc Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa; Trạm Kiểm lâm khu vực A Bung, Trạm Kiểm lâm khu vực Tà Long, Trạm Kiểm lâm khu vực Hải Phúc trực thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.  

2.2. Giai đoạn 2025 - 2030

2.2.1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng

2.2.2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

Giữ nguyên 05 Phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Phòng Sử dụng và Phát triển rừng; Phòng Tổ chức - Xây dựng lực lượng và Tuyên truyền; Phòng Hành chính - Tổng hợp.
2.2.3. Các đơn vị trực thuộc

- Sáp nhập Trạm Kiểm lâm Thành phố Đông Hà vào Hạt Kiểm lâm Cam Lộ thành Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà (giảm 01 đơn vị trực thuộc Chi cục).

Sau sáp nhập, có 09 đơn vị: Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng; các Hạt Kiểm lâm: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ - Đông Hà, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong - Quảng Trị, Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông. 
2.2.4. Các Trạm Kiểm lâm khu vực:

- Giữ nguyên 15 Trạm Kiểm lâm khu vực, cụ thể: Trạm Kiểm lâm khu vực Cầu Treo, Trạm Kiểm lâm khu vực Cồn Cỏ trực thuộc Hạt Kiểm lâm Gio Linh; Trạm Kiểm lâm khu vực Vĩnh Hà trực thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh; Trạm Kiểm lâm khu vực Ái Tử trực thuộc Hạt Kiểm lâm Triệu Phong - Quảng Trị; Trạm Kiểm lâm khu vực Mỹ Chánh trực thuộc Hạt Kiểm lâm Hải Lăng; Trạm Kiểm lâm khu vực Tân Lâm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà; Trạm Kiểm lâm khu vực La Lay, Trạm Kiểm lâm khu vực Ba Lòng, Trạm Kiểm lâm khu vực Đakrông trực thuộc Hạt Kiểm lâm Đakrông; Trạm Kiểm lâm khu vực Lao Bảo, Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Linh, Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Lập trực thuộc Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa; Trạm Kiểm lâm khu vực A Bung, Trạm Kiểm lâm khu vực Tà Long, Trạm Kiểm lâm khu vực Hải Phúc trực thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.  

3. Vị trí việc làm 

3.1. Tiêu chí bố trí 

- Đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham mưu quản lý nhà nước của Chi cục sắp xếp bố trí cán bộ các Phòng chuyên môn nghiệp vụ hợp lý, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ; đảm bảo mỗi phòng từ 05 người trở lên để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đối với Phòng có số lượng từ 05 đến dưới 07 công chức thì có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. 

+ Đối với Phòng có số lượng từ 07 công chức trở lên thì có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng. 

- Đối với các Hạt Kiểm lâm có: Văn phòng Hạt, các Trạm Kiểm lâm và công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn cấp xã hoặc tiểu khu. Đảm bảo các khu vực trọng điểm đều được bố trí các Trạm Kiểm lâm; các xã có diện tích rừng từ trên 1000 ha bố trí 01 công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn, các xã còn lại bố trí 01 công chức Kiểm lâm phụ trách từ 2 đến 3 địa bàn xã, đảm bảo tất cả các xã có rừng, đầu mối kinh doanh, chế biến lâm sản đều bố trí công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn.
- Trạm Kiểm lâm khu vực: các Hạt có 01 Trạm Kiểm lâm khu vực thì bố trí biên chế Trạm từ 05 người trở lên; các Hạt có trên 01 Trạm thì bố trí biên chế  Trạm từ 03 người trở lên.
- Đối với Hạt Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng từ 02 đơn vị cấp huyện trở lên; các Hạt Kiểm lâm có tính phức tạp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, có tổng diện tích rừng từ 20.000 ha trở lên thì bố trí 02 Phó Hạt trưởng; và Đội KLCĐ&PCCCR bố trí 02 Phó Đội trưởng. 

3.2. Số lượng vị trí việc làm 

Số lượng biên chế hiện có là: 156 người (công chức: 139 người; lao động hợp đồng theo NĐ68: 17 người). 

3.2.1. Giai đoạn 2021-2025

Nhu cầu biên chế theo vị trí việc làm là 170 người, (công chức là 154 người, lao động hợp đồng theo NĐ68 là 14 người), được bố trí như sau:

3.2.1.1. Lãnh đạo Chi cục: 03 người (Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng).
3.2.1.2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 30 người (27 công chức, 03 lao động hợp đồng NĐ68)
a) Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên: 06 người 

b) Phòng Thanh tra - Pháp chế: 05 người 

c) Phòng Sử dụng và Phát triển rừng: 05 người 

d) Phòng Hành chính - Tổng hợp: 09 người 

đ) Phòng Tổ chức - Xây dựng lực lượng và Tuyên truyền: 05 người

 ( Phụ biểu 5: Nhu cầu bố trí biên chế của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2030)
3.2.1.3. Các đơn vị trực thuộc: 

* Giai đoạn 2021-2023: 137 người (126 công chức và 11 lao động hợp đồng NĐ68).

Giữ nguyên bộ máy, bổ sung biên chế để tăng cường cho các đơn vị miền núi, có diện tích rừng lớn và Hạt Kiểm lâm Gio Linh (vì thành lập Trạm Kiểm lâm khu vực Cồn Cỏ).

a) Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng: 10 người (09 công chức, 01 lao động hợp đồng NĐ68)
- Lãnh đạo Đội: Đội trưởng và 02 Phó Đội trưởng.
 
- 06 công chức thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và phòng cháy chữa cháy rừng. 

- 01 nhân viên lái xe, PCCCR và kiêm nhiệm một số công tác khác.

b) Các Hạt Kiểm lâm: 127 người (117 công chức, 10 lao động hợp đồng
 NĐ68)
- Tại Văn Phòng Hạt Kiểm lâm gồm:

+ Lãnh đạo Hạt: Hạt trưởng và 01 Phó Hạt trưởng

(Đối với Hạt Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng từ 02 đơn vị cấp huyện trở lên; các Hạt Kiểm lâm có tính phức tạp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, có tổng diện tích rừng từ 20.000 ha trở lên thì bố trí 02 Phó Hạt trưởng).  

+ 01 công chức thực hiện công tác QLBVR&BTTN.
+ 01 công chức thực hiện nhiệm vụ kế toán. 

+ 01 nhân viên lái xe PCCCR, tuần tra kiểm soát lâm sản và kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ khác (bảo quản phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị PCCCR, theo dõi điện, nước cơ quan...).

- Các Trạm Kiểm lâm khu vực trực thuộc Hạt: 

+ Lãnh đạo Trạm: Trạm trưởng và Phó Trạm trưởng (bố trí kiêm nhiệm công tác Kiểm lâm địa bàn hoặc Kiểm lâm tiểu khu).

+ Công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn hoặc công chức Kiểm lâm phụ trách tiểu khu. 

 ( Phụ biểu 6a: Nhu cầu bố trí biên chế các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm giai đoạn 2021-2023)

* Giai đoạn 2023-2025: 137 người (127 công chức và 10 lao động hợp đồng NĐ68).  
Thực hiện sáp nhập Trạm Kiểm lâm thị xã Quảng Trị vào Hạt Kiểm lâm Triệu Phong; biên chế sau sáp nhập ưu tiên bố trí cho các đơn vị miền núi, có diện tích rừng tự nhiên lớn.
a) Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng: 11 người (10 công chức, 01 lao động hợp đồng NĐ68).
b) Các Hạt Kiểm lâm: 126 người (118 công chức, 08 lao động hợp đồng NĐ68).
 (Phụ biểu 6b: Nhu cầu bố trí biên chế các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm giai đoạn 2023-2025)

3.2.1. Giai đoạn 2025-2030

Biên chế theo vị trí việc làm là 170 người (công chức: 158 người; lao động hợp đồng theo NĐ68: 12 người), được bố trí như sau:

3.2.1.1. Lãnh đạo Chi cục: 03 người (Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng).

3.2.1.2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 30 người (27 công chức, 03 lao động hợp đồng NĐ68).
a) Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên: 06 người 

b) Phòng Thanh tra - Pháp chế: 05 người 

c) Phòng Sử dụng và Phát triển rừng: 05 người 

d) Phòng Hành chính - Tổng Hợp: 09 người 

đ) Phòng Tổ chức xây dựng lực lượng và tuyên truyền: 05 người
3.2.1.3. Các đơn vị trực thuộc: 137 người (128 công chức, 9 lao động hợp đồng NĐ68)
Thực hiện sáp nhập Trạm Kiểm lâm Thành phố Đông Hà vào Hạt Kiểm lâm Cam Lộ; biên chế sau sáp nhập ưu tiên bố trí cho các đơn vị miền núi, có diện tích rừng tự nhiên lớn.
a) Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng: 11 người (10 công chức, 01 lao động hợp đồng NĐ68)
b) Các Hạt Kiểm lâm: 126 người (118 công chức, 8 lao động hợp đồng NĐ68).
 ( Phụ biểu 7: Nhu cầu bố trí biên chế các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm giai đoạn 2025-2030)

B. ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG

1. Chức năng, nhiệm vụ 

1.1. Tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý, bảo vệ rừng thuộc phạm vi diện tích được giao.

1.2. Tổ chức thực hiện phương án, biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng.

1.3. Kịp thời báo cáo với chủ rừng và cơ quan Kiểm lâm về tình hình bảo vệ rừng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của chủ rừng và kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Kiểm lâm; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong khi làm nhiệm vụ.

1.4. Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản; lập biên bản kiểm tra ban đầu, bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật vi phạm, kịp thời báo cáo với người, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

1.5. Được sử dụng công cụ hỗ trợ, đồng phục, phương tiện, thiết bị chuyên dụng theo quy định của pháp luật.

1.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ rừng giao.

2. Trách nhiệm

- Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban quản lý, trước pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên diện tích, lâm phần được giao. 

- Trong khi làm nhiệm vụ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phải mặc trang phục, đeo phù hiệu, cấp hiệu theo quy định.
3. Tổ chức, biên chế 

Nhu cầu về tổ chức, biên chế các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng đến năm 2025 và ổn định đến năm 2030 là 114 người, được bố trí: 
- Văn phòng: 45 người (38 viên chức, 02 lao động hợp đồng theo NĐ68 và 05 lao động hợp đồng). 
- Các Trạm quản lý bảo vệ rừng: 69 người (26 viên chức, 43 lao động hợp đồng). 
3.1. Số lượng vị trí việc làm của Ban quản lý rừng phòng hộ

Căn cứ diện tích rừng được giao quản lý bảo vệ, tình hình thực tiễn trên địa bàn và phương án bố trí sắp xếp các Trạm quản lý bảo vệ rừng của các BQL.

Nhu cầu biên chế: 86 người, theo đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt là 69 người (hiện có 65 người, chưa được tuyển dụng 04 người), như vậy cần bổ sung 17 người, được bố trí như sau:

- Văn phòng các Ban quản lý: 33 người (27 viên chức, 01 lao động hợp đồng theo NĐ68, 05 lao động hợp đồng), trong đó: Ban Giám đốc, 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quản lý bảo vệ rừng - Kỹ thuật) đối với Ban quản lý RPH Hướng Hóa Đakrông và Ban quản lý RPH lưu vực sông Bến Hải; Phụ trách lĩnh vực Kế hoạch - Kỹ thuật, Quản lý bảo vệ rừng, Hành chính - Tổng hợp đối với Ban quản lý RPH lưu vực sông Thạch Hãn (do biên chế không đủ để bố trí Phòng), cụ thể:  
+ Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông: 12 người (10 viên chức, 02 lao động hợp đồng).

+ Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải: 12 người (11 viên chức, 01 lao động hợp đồng).
+ Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn: 09 người (06 viên chức, 03 lao động hợp đồng).

- Các Trạm quản lý, bảo vệ rừng (lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng): 53 người (10 viên chức, 43 lao động hợp đồng).

Số biên chế và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng cần điều chỉnh, bổ sung cho các đơn vị là 17 người ( 01 viên chức, 16 lao động hợp đồng), gồm:

- Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông: bổ sung 05 người (lao động hợp đồng).
- Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải: bổ sung 04 người (01 viên chức, 03 lao động hợp đồng).

- Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn: bổ sung 08 người (lao động hợp đồng).

3.2. Số lượng vị trí việc làm của Ban quản lý rừng đặc dụng

Theo đề án vị trí việc làm của Ban quản lý KBTTN Bắc Hướng Hóa đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 là 28 người (27 viên chức, 01 lao động hợp đồng theo NĐ68); nhưng hiện có 13 người, cần tuyển dụng 15 người (14 viên chức, 01 lao động hợp đồng theo NĐ68), bố trí như sau: 

- Văn phòng Ban quản lý: gồm Ban Giám đốc, 02 Phòng chuyên môn nghiệp vụ (Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Khoa học - Kỹ thuật và hợp tác quốc tế) với 12 người (11 viên chức, 01 lao động hợp đồng theo NĐ68).

- 04 Trạm quản lý, bảo vệ rừng (lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng): 16 viên chức. 

(Phụ biểu 8: Nhu cầu biên chế và LLCTBVR các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng)
3.3. Số lượng vị trí việc làm lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

3.3.1. Tiêu chí bố trí 

- Phải đảm bảo theo hướng bám sát rừng, bám sát địa bàn, bố trí theo số lượng tiểu khu rừng.

- Căn cứ vào diện tích rừng, địa hình khó khăn phức tạp hay thuận lợi; địa bàn xa hay gần, tình hình thực tế của đơn vị, tình hình dân sinh, kinh tế xã hội của từng địa phương; ưu tiên tập trung lực lượng những vùng trọng điểm rừng dễ bị xâm hại; dễ xảy ra cháy rừng, sâu bệnh hại rừng; điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng lâm sinh trên địa bàn quản lý.

3.3.2. Số lượng vị trí việc làm 

Các Ban quản lý xây dựng vị trí việc làm để bố trí số lượng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng vừa phù hợp với tình hình, kinh phí của đơn vị.

a) Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

Số lượng, vị trí việc làm của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng cho 04 Trạm quản lý, bảo vệ rừng là 20 người (04 viên chức là Trạm trưởng, 16 lao động hợp đồng), cụ thể: 

- Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Sanh 05 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 03 nhân viên. Diện tích được giao quản lý là 7.981,5 ha. 

- Trạm quản lý bảo vệ rừng Hướng Phùng 05 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 03 nhân viên. Diện tích được giao quản lý là 6.434,34 ha.

- Trạm quản lý bảo vệ rừng Krông Klang 05 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 03 nhân viên. Diện tích được giao quản lý là 4.622,66 ha.

- Trạm quản lý bảo vệ rừng Tà Long 05 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 03 nhân viên. Diện tích được giao quản lý là 7.188,55 ha.

b) Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải:

Số lượng, vị trí việc làm của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng cho 04 Trạm quản lý, bảo vệ rừng là 20 người (04 viên chức là Trạm trưởng, 16 lao động hợp đồng), cụ thể: 
- Trạm quản lý, bảo vệ rừng Vĩnh  Hà 04 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 02 nhân viên. Diện tích được giao quản lý là 3.760,86 ha.

- Trạm quản lý, bảo vệ rừng Vĩnh Ô 06 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó  Trạm trưởng và 04 nhân viên. Diện tích được giao quản lý là 5.561,86 ha.

- Trạm quản lý, bảo vệ rừng Linh Thượng 05 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 03 nhân viên. Diện tích được giao quản lý là 5.185,42 ha.

- Trạm quản lý, bảo vệ rừng “tiểu khu 604” 05 người, gồm: Trạm trưởng,  01 Phó Trạm trưởng và 03 nhân viên. Diện tích giao quản lý là 6.597,91 ha.

c) Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn:

Số lượng, vị trí việc làm của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng cho 02 Trạm Quản lý bảo vệ rừng là 13 người (02 viên chức là Trạm trưởng, 11 lao động hợp đồng), cụ thể: 

- Trạm Quản lý bảo vệ rừng Bắc sông Thạch Hãn 06 người, gồm: Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng và 04 nhân viên. Diện tích được giao quản lý là 3.103,90 ha. 
- Trạm Quản lý bảo vệ rừng Nam sông Thạch Hãn 07 người, gồm: Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng và 05 nhân viên. Diện tích được giao quản lý là 4.652,04 ha. 

d) Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

Số lượng, vị trí việc làm của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng cho 04 Trạm quản lý, bảo vệ rừng là 16 người (viên chức), cụ thể: 

- Trạm quản lý, bảo vệ rừng Cựp: 05 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 03 nhân viên. Diện tích quản lý là 12.892,04 ha.
- Trạm quản lý, bảo vệ rừng Hướng Linh:  03 người, gồm: Trạm trưởng và 02 nhân viên. Diện tích quản lý là 2.476,84 ha.

- Trạm quản lý bảo vệ rừng Trĩa: 05 người, gồm: Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng và 03 nhân viên. Diện tích quản lý là 5.030,78 ha.
- Trạm quản lý, bảo vệ rừng Nguồn Rào: 03 người, gồm: Trạm trưởng và 02 nhân viên. Diện tích quản lý là 3.057,05 ha.

 (Phụ biểu 8a,8b,8c,8d: Thống kê diện tích và bố trí LLCTBVR phụ trách địa bàn của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng) 

4. Tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý, chế độ chính sách cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

4.1. Tiêu chuẩn

- Viên chức, người lao động thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phải có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, kỷ luật của đơn vị.
- Đảm bảo đủ sức khỏe, có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên phù  hợp với nhiệm vụ, yêu cầu công việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

- Có cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị (từ 5 năm trở lên).

- Ưu tiên đối với người là đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại địa bàn, người đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng.
4.2. Tuyển dụng, quản lý

- Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng do Giám đốc BQL rừng phòng hộ, đặc dụng tuyển chọn đúng theo quy định, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và được sự đồng ý của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Hình thức tuyển dụng: Bằng hình thức xét tuyển hoặc đặc cách.

- Quản lý, sử dụng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng: do Giám đốc BQL rừng phòng hộ, đặc dụng trực tiếp quản lý, sử dụng và bố trí để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

III. NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM VÀ LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG

A. ĐỐI VỚI KIỂM LÂM

1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Yêu cầu: công chức Kiểm lâm phải nắm vững và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
+ Tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản; đảm bảo chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp trên phạm vi địa bàn được giao quản lý. 

+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho công tác chuyên môn.

- Nhiệm vụ và giải pháp:

Hàng năm Chi cục Kiểm lâm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp cho công chức Kiểm lâm với các nội dung chủ yếu sau: 

+ Công tác quản lý rừng.

Điều tra rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng, cơ sở dữ liệu rừng và kỹ năng sử dụng một số thiết bị phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng.


Lập hồ sơ quản lý rừng trên địa bàn gồm: Chủ rừng, trạng thái rừng, loại  rừng, loài cây, diện tích...

+ Công tác bảo vệ rừng.


Xây dựng phương án, đề án, kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn  được giao quản lý. 


Xây dựng Quy chế, kế hoạch phối hợp với Công an, Quân đội, Biên phòng
và các lực lượng chức năng có liên quan khác trong công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn. 


+ Công tác bảo tồn thiên nhiên.

Kỹ năng điều tra thực vật rừng, động vật rừng và nhận dạng, phân loại được các loài động, thực vật rừng thuộc loài nguy cấp quý, hiếm; động, thực vật rừng thông thường.
Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, cứu hộ một số loài động vật rừng trong thời gian bị bắt giữ chờ xử lý của cơ quan chức năng. 


+ Công tác phát triển rừng.


 Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận nguồn giống, các tiêu chuẩn về giống cây trồng lâm nghiệp; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn giống được công nhận.



Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.


+ Công tác sử dụng rừng.

 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc khai thác chính, khai thác tận dụng, khai thác tận thu lâm sản trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

 Nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng; đối tượng, hình thức chi trả và quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng; quyền, nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
+ Công tác thừa hành pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp.


Nâng cao kỹ năng, trình tự, thủ tục lập hồ sơ xử lý 01 vụ vi phạm hành chính.


Nâng cao kỹ năng, trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra 01 vụ án hình sự trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

+ Chế biến và thương mại lâm sản.


Trình tự, thủ tục kiểm tra các cơ sở thương mại, kinh doanh, chế biến lâm sản; kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản theo quy định của pháp luật.

Quản lý, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để kiểm tra, đánh giá phân loại doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu gỗ theo đúng quy định của pháp luật.

( Phụ biểu 9: Dự trù các lớp và kinh phí tập huấn nâng cao năng lực Kiểm lâm)

2. Công tác xây dựng lực lượng

2.1. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và bổ nhiệm cán bộ
2.1.1. Công tác quy hoạch

- Yêu cầu:

+ Bảo đảm nguồn cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực cho giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, cơ cấu độ tuổi phù hợp, ưu tiên cán bộ nữ và cán bộ trẻ.
+ Thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch.
+ Quy hoạch cần gắn kết với đánh giá cán bộ, với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển. Cán bộ quy hoạch phải vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, nhất là năng lực chuyên môn và thực tiễn tốt. 
- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác quy hoạch trong các đơn vị.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong công tác đánh giá cán bộ.

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng tiêu chí đưa vào quy hoạch. Tạo môi trường rèn luyện, nâng cao năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo cho cán bộ. 

+ Hàng năm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch để đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và bổ sung đưa vào quy hoạch các cán bộ có năng lực, phấn đấu rèn luyện, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về quy hoạch. 

2.1.2. Công tác đào tạo,bồi dưỡng

- Yêu cầu: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức phải phù hợp với kế hoạch, xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên đào tạo cán bộ chuyên sâu một số lĩnh vực, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; đào tạo kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

- Nhiệm vụ và giải pháp:

+ Đăng ký, gửi công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước tại các trường, cơ sở, trung tâm đào tạo. 

+ Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Kiểm lâm.

+ Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với mục tiêu và đối tượng được đào tạo, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy trình: xác định nhu cầu đào tạo - Lập kế hoạch đào tạo - Tổ chức đào tạo - Đánh giá đào tạo.

+ Làm tốt công tác thống kê, quy hoạch cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hợp lý ở từng đơn vị cơ sở.

+ Tập trung vào việc trang bị những kiến thức cơ bản như: lý luận chính trị, quản lý nhà nước chuyên ngành, kiến thức về pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về khoa học quản lý, đặc biệt là các kỹ năng quản lý và lãnh đạo như:  lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát. 

( Phụ biểu 10: Nhu cầu đào tạo của công chức Kiểm lâm)

2.1.3. Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

- Yêu cầu:

+ Thực hiện công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch theo quy định, quy trình của các văn bản hiện hành.

+ Cán bộ được bổ nhiệm phải có trong quy hoạch đã được phê duyệt.

+ Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan; cán bộ, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đảm bảo những tiêu chuẩn cơ bản, có trình độ, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, gương mẫu, đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, chú ý phẩm chất, đạo đức tốt, tạo sự ổn định, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý chỉ đạo điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với các cán bộ thuộc diện quy hoạch để đề bạt bổ nhiệm.
+ Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rà soát cán bộ trong quy hoạch để xem xét bổ nhiệm.

+ Thực hiện biệt phái, luân chuyển một số cán bộ trẻ nằm trong quy hoạch để thử thách; định kỳ, đột xuất thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo và công chức nghiệp vụ để phát huy năng lực sở trường và nâng cao hiệu quả công tác.
2.2. Quản lý, sử dụng công chức thực hiện nhiệm vụ 

- Yêu cầu: 
+ Quản lý sử dụng công chức phải thực hiện theo phân cấp, phân quyền và các quy định Nhà nước hiện hành.

+ Phải dựa vào trình độ khả năng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để bố trí, sử dụng công chức, lao động hợp đồng phù hợp với nhiệm vụ được giao.

- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao. Phân công, phân cấp trách nhiệm. 

+ Bố trí cán bộ, công chức phù hợp với trình độ khả năng, năng lực.

+ Xây dựng kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, người lao động theo vị trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sở trường của từng người.

+ Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

+ Thường xuyên kiểm tra, đánh giá công chức để nắm bắt được trình độ, chuyên môn, sở trường của từng người để có phương án sử dụng hiệu quả.

3. Quản lý chỉ đạo điều hành, thực thi công vụ

3.1. Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của công chức, người lao động 

- Yêu cầu: khi thi hành công vụ công chức, người lao động có tác phong chuẩn mực; lề lối làm việc khoa học; giờ giấc, trang phục đúng quy định. 

- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Xây dựng lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp.

+ Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm... kiên quyết chấn chỉnh, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong thi hành công vụ.
3.2. Trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp công việc

- Yêu cầu: công chức, người lao động có tinh thần, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; có đạo đức, trong sáng, đoàn kết. 

- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Công chức, người lao động chủ động tìm mọi biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của công chức, lao động hợp đồng khi thực thi công vụ.

+ Không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về lĩnh vực Lâm nghiệp; không gây phiền hà cho người dân; không mắc các tệ nạn xã hội.

+ Có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; có ý thức giữ gìn tài sản công; có thái độ thân thiện, chuẩn mực với người dân.

+ Tăng cường rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, phải thật sự gương mẫu, hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật để hướng dẫn mọi người thực hiện đúng quy định. 

+ Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống đối với công chức, lao động hợp đồng kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của công chức, lao động hợp đồng; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời và công bằng những sai phạm của công chức, lao động hợp đồng nhằm giáo dục và chấn chỉnh công chức, lao động hợp đồng, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào Nhà nước và pháp luật.
3.3. Công tác chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Yêu cầu: thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” lãnh đạo dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể, cấp trên và pháp luật. 

- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Công chức lãnh đạo quản lý thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban lãnh đạo của đơn vị mình phụ trách lĩnh vực theo dõi bằng văn bản.

+ Công tác chỉ đạo, điều hành phải rõ ràng, dứt khoát và kịp thời.

+ Giao nhiệm vụ cho cấp dưới phải nói rõ thời gian hoàn thành và đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát của thủ trưởng đơn vị. 

+ Ưu tiên dành thời gian đi cơ sở để nắm bắt tình hình và kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của công chức. 

+ Công chức lãnh đạo được bổ nhiệm phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất, chính trị đạo đức và năng lực quản lý, chỉ đạo.

4. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế

4.1. Xây dựng trụ sở làm việc

- Yêu cầu: đáp ứng được nhu cầu trụ sở làm việc từ Văn phòng Chi cục, đến Hạt, Trạm Kiểm lâm; Phòng làm việc cho công chức, người lao động theo tiêu chuẩn, quy định Nhà nước. 

 - Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Xây mới các trụ sở làm việc hiện không còn phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, như trụ sở Văn phòng Chi cục, Trạm Kiểm lâm khu vực Tân Lâm, Trạm Kiểm lâm khu vực Vĩnh Hà, Trạm Kiểm lâm khu vực A Bung …sửa chữa đối với các công trình xây dựng trên 15 năm của các Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Trạm Kiểm lâm.
+ Rà soát, lập kế hoạch, dự toán cụ thể các công trình, trên cơ sở đó để tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để xây mới, cải tạo trụ sở cơ quan.

 ( Phụ biểu 11: Nhu cầu xây dựng, sửa chữa cơ quan của Kiểm lâm) 

4.2. Trang thiết bị, phương tiện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Yêu cầu: đầu tư trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và công chức, người lao động. 

- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Đầu tư trang cấp phương tiện xe ô tô, xe máy phục vụ công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho các Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Trạm Kiểm lâm khu vực.

+ Đầu tư thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chuyên môn như máy vi tính,
máy laptop; các thiết bị phục vụ công tác cập nhật diễn biến rừng như máy định vị GPS, máy tính bảng; các thiết bị máy móc phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng như máy thổi gió, máy bơm nước, máy cưa xăng, máy cắt thực bì, bảo hộ chuyên dụng…; các thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu như máy bẫy ảnh, ống nhòm, máy đo đường kính, chiều cao cây rừng…

+ Đầu tư các công trình phục vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng: chòi canh lửa rừng, đường ranh, bảng tuyên truyền, hệ thống thông tin tín hiệu cảnh báo cháy rừng…

+ Tranh thủ các nguồn vốn, vật chất, trang thiết bị được Nhà nước cấp và đầu tư hàng năm, đặc biệt từ nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính, bán lâm sản tịch thu để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.

+ Xây dựng các đề án, dự án thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên, qua đó kêu gọi sự đầu tư, hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế, trong nước nhằm tăng cường xây dựng, phát triển cơ sở vật chất cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.  

4.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

- Yêu cầu: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng vận hành thông suốt các phần mềm, hệ thống, tra cứu thông tin để phục vụ tốt nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh việc vận hành thông suốt, thực hiện tốt các phần mềm đang áp dụng như: " Hệ thống thông tin CBCC,VC" để quản lý hồ sơ CBCC của Sở Nội vụ, quản lý văn bản và hồ sơ công việc, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; phần mềm Kế toán, theo dõi cập nhật diễn biến rừng, cảnh báo cháy rừng, mất rừng…
+ Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng các phần mền cho CBCC.
+ Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin. Đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống máy tính và mạng nội bộ đảm bảo việc kết nối thông suốt phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo, hội nghị trực tuyến. Thực hiện hoàn thành kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn
bản ở tất cả các đơn vị trong Chi cục.

B. ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng

- Yêu cầu:

Nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng nhằm thực hiện
tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao như: xây dựng được kế hoạch bảo vệ rừng, tổ chức các tuyến tuần tra, bảo vệ rừng trên bản đồ và ngoài thực địa; sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ công tác... kỹ năng lập biên bản hiện trường, biên bản kiểm tra ban đầu.

- Nhiệm vụ và giải pháp:

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trong một số các lĩnh vực sau:


+ Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuần tra bảo vệ rừng.

 Xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, tổ chức các tuyến tuần tra, bảo vệ rừng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

+ Xây dựng, thực hiện phương án PCCCR.

Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng; tổ chức diễn tập chữa cháy rừng.

+ Kỹ năng lập biên bản kiểm tra ban đầu.

Hướng dẫn kỹ năng lập biên bản kiểm tra hiện trường trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng phát hiện vi phạm; trình tự, thủ tục chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

+ Sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

Tập huấn, hướng dẫn về sử dụng các phần mềm theo dõi diễn biến rừng, sử dụng máy tính bảng, GPS, máy thổi gió, máy cưa xăng, máy cắt thực bì...

+ Nâng cao năng lực trong công tác quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ.

Hướng dẫn cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trong việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.


 ( Phụ biểu 12: Dự trù các lớp và kinh phí tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng)

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ chuyên dùng phục vụ công tác cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

- Yêu cầu: đảm bảo cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý BVR của các BQL.

- Nhiệm vụ và giải pháp:

+ Xây dựng 04 Trạm quản lý bảo vệ rừng, 04 Chòi canh lửa, 20 bảng tuyên truyền, xây mới 6 ngầm tràn qua suối; 10 km đường lâm nghiệp; mở mới, nâng cấp 50,0 km đường ranh cản lữa; 

+ Trang bị xe mô tô; trang thiết bị, máy móc như máy vi tính, máy in, máy định vị GPS…

+ Kinh phí từ nguồn ngân sách cấp, sự nghiệp hàng năm của chủ rừng và các nguồn kinh phí hổ trợ khác.

3. Chế độ chính sách cho các hoạt động của Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

3.1. Tiền lương và chế độ chính sách

- Yêu cầu: đảm bảo chế độ lương và các chế độ chính sách khác tương xứng với nhiệm vụ được giao.

- Nhiệm vụ và giải pháp: 

+ Đối với Viên chức: được hưởng lương theo ngạch bậc và các loại phụ cấp: trách nhiệm, khu vực, đặc biệt, thu hút-lâu năm, độc hại nguy hiểm, lưu động, đặc thù nghề, hổ trợ tiền ăn giữa ca.
+ Đối với Lao động hợp đồng: được hưởng lương theo thỏa thuận và các loại phụ cấp: trách nhiệm, khu vực, phụ cấp đặc biệt, thu hút-lâu năm, độc hại nguy hiểm, lưu động, đặc thù nghề, hổ trợ tiền ăn giữa ca.

+ Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 

+ Hàng năm các Ban quản lý xây dựng kế hoạch kinh phí đề xuất nguồn ngân sách Nhà nước bố trí và thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp  công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
3.2. Tập huấn nghiệp vụ 

- Yêu cầu: lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phải được tập huấn nghiệp vụ về quản lý bảo vệ, phát triển rừng.

- Nhiệm vụ và giải pháp:

+ Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách BVR.

+ Hàng năm các BQL xây dựng kế hoạch đề xuất Chi cục Kiểm lâm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ phù hợp tình hình từng địa bàn.

+ Nội dung tập huấn tập trung vào những kiến thức cơ bản như: tuần tra rừng, theo dõi biến rừng, lập biên bản ban đầu, xây dựng phương án, kế hoạch; sử dụng trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác quản lý BVR…

3.3. Trang bị đồng phục, công cụ hổ trợ phục vụ công tác

- Yêu cầu: Lực lượng chuyên trách BVR được trang bị đầy đủ đồng phục, phù hiệu, cấp hiệu, công cụ hổ trợ để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

- Nhiệm vụ và giải pháp

+ Hàng năm các BQL lập kế hoạch và thực hiện trang bị đồng phục, cấp hiệu, phù hiệu, công cụ hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách BVR.

+ Các BQL đề xuất cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách BVR như: súng bắn đạn cao su, đạn hơi cay; dùi cui điện, dùi cui cao su, bình xịt hơi cay; áo giáp, găng tay bắt dao, mũ chống đạn… 

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp Lâm nghiệp và một phần từ nguồn kinh phí tự chủ của chủ rừng.

Phần thứ ba

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ sở xây dựng

- Căn cứ  định mức tiêu chuẩn về xây dựng cơ bản, tập huấn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ. 

- Căn cứ kế hoạch sự nghiệp hàng năm giai đoạn đã được bố trí ổn định ngân sách cho hoạt động sự nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn.

2. Khái toán vốn

2.1. Đối với Kiểm lâm

Tổng nhu cầu kinh phí cho lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 là 67,208 tỷ, được phân bổ 2 giai đoạn:
- Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021-2025: 54,344 tỷ đồng.

+ Chi phí hoạt động sự nghiệp lâm nghiệp: 40,0 tỷ đồng.

+ Kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 6,4 tỷ đồng.

+ Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác: 7,0 tỷ đồng.

+ Kinh phí tập huấn nâng cao năng lực cho Kiểm lâm: 0,464 tỷ đồng.

+ Kinh phí tập huấn nâng cao năng lực cho LLCTBVR: 0,520 tỷ đồng.

- Nhu cầu kinh phí định hướng đến năm 2030: 12,864 tỷ đồng

+ Chi phí hoạt động sự nghiệp lâm nghiệp: 10,0 tỷ đồng.

+ Kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 2,0 tỷ đồng

+ Kinh phí tập huấn nâng cao năng lực cho Kiểm lâm: 0,360 tỷ đồng

+ Kinh phí tập huấn nâng cao năng lực cho LLCTBVR: 0,504 tỷ đồng.

 ( Phụ biểu 13: Kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp và xây dựng cơ sở vật chất)

2.2. Đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Kinh phí chi trả cho hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 là 114,596 tỷ đồng (ngân sách nhà nước cấp 64,108 tỷ đồng; các đơn thực hiện tự chủ bắt đầu từ năm 2021 theo lộ trình phương án đã xây dựng: 46,491 tỷ đồng), được phân bổ 2 giai đoạn:
- Nhu cầu kinh phí giai đoạn 2021-2025: 49,641 tỷ đồng, các đơn thực hiện tự chủ 17,914 tỷ đồng.

- Nhu cầu kinh phí định hướng đến năm 2030: 64,955 tỷ đồng, các đơn thực hiện tự chủ 28,577 tỷ đồng.

* Bố trí cho các đơn vị như sau:

- Ban quản lý RPH Hướng Hóa-Đakrông: 32,655 tỷ đồng, gồm các hoạt động sau:

+ Chi trả lương và các chế độ chính sách: 31,467 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp: 18,215 tỷ đồng, từ năm 2021 đơn vị thực hiện tự chủ một phần: 13,252 tỷ đồng.

+ Kinh phí mua sắm dụng cụ hỗ trợ: 0,410 tỷ đồng.

+ Kinh phí mua sắm trang phục: 0,773 tỷ đồng.

- Ban quản lý RPH lưu vực sông Bến Hải là 43,852 tỷ đồng, gồm các hoạt động sau:

+ Chi trả lương và các chế độ chính sách: 42,841 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp: 23,233 tỷ đồng, từ năm 2021 đơn vị thực hiện tự chủ một phần: 19,608 tỷ đồng.

+ Kinh phí mua sắm dụng cụ hỗ trợ: 0,260 tỷ đồng.

+ Kinh phí mua sắm trang phục: 0,751 tỷ đồng.

-  Ban quản lý RPH lưu vực sông Thạch Hãn là 17,873 tỷ đồng, gồm các hoạt động sau:

+ Chi trả lương và các chế độ chính sách: 17,016 tỷ đồng, trong đó ngân  sách cấp: 2,384 tỷ đồng, từ năm 2021 đơn vị thực hiện tự chủ một phần: 13,631 tỷ đồng.

+ Kinh phí mua sắm dụng cụ hỗ trợ: 0,356 tỷ đồng.

+ Kinh phí mua sắm trang phục: 0,5 tỷ đồng.

- Ban quản lý KBTTN Bắc Hướng Hóa là 20,214 tỷ đồng, gồm các hoạt động sau:

+ Chi trả lương và các chế độ chính sách: 19,274 tỷ đồng, do ngân sách cấp.

+ Kinh phí mua sắm dụng cụ hỗ trợ: 0,113 tỷ đồng.

+ Kinh phí mua sắm trang phục:       0,826 tỷ đồng.

( Phụ biểu 14, 14a,14b,14c,14d: Nhu cầu kinh phí hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng)

3. Nguồn vốn

- Chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cho lực lượng Kiểm lâm (Chi lương và bộ máy được bố trí hàng năm theo biên chế được phê duyệt).

- Nguồn kinh phí từ các dự án trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng.

- Nguồn kinh phí thu xử phạt vi phạm hành chính, bán lâm sản tịch thu.
- Nguồn tự chủ của các đơn vị: thu từ dịch vụ môi trường rừng, nguồn thu sự nghiệp khác như: khai thác gỗ rừng trồng dự án 661 đã chuyển đổi sang rừng sản xuất, khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ, khai thác lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, liên doanh liên kết trồng rừng sản xuất của các đơn vị.
     Phần thứ tư

HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Hiệu quả kinh tế

- Đề án được thực hiện, hệ thống Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các chủ rừng được kiện toàn và củng cố, phù hợp với các quy định của pháp luật và hệ thống tổ chức của Ngành ở địa phương, khắc phục tồn tại, hạn chế bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.  
+ Thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cao, được đào tạo tại các trường đại học về công tác tại địa phương, tạo nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn để làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 
+ Thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành thông suốt trong hệ thống quản lý bảo vệ và phát triển rừng.  
- Nâng cao năng lực của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng từ đó góp phần bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả; phát huy sử dụng tối đa tiềm năng lợi thế của rừng và đất rừng, tiềm năng lao động ở địa phương.  
+  Cơ sở vật chất, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong công tác bảo vệ rừng tại gốc và thực hiện việc chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. 
+ Tăng cường sự hợp tác, phối hợp giữa các lực lượng, các ngành, địa phương và của cộng đồng, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Khả năng chủ động phối hợp ứng phó với diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới. 
- Thu nhập của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được nâng lên do được điều chỉnh chế độ chính sách; được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ giúp họ yên tâm công tác, từ đó tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Góp phần tăng năng suất và chất lượng rừng, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất lâm nghiệp; giảm thiểu thiệt hại cho chủ rừng; giảm chi ngân sách của Nhà nước trong phòng chống dịch bệnh cây trồng, tổ chức truy quét xâm hại rừng... thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/TU về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

2. Hiệu quả xã hội

- Thông qua hoạt động quản lý bảo vệ rừng tốt, góp phần quan trọng trong việc ổn định trật tự xã hội tại địa phương; giải quyết được các mâu thuẫn trong sử dụng đất, hạn chế tình trạng lấn chiếm, sang nhượng đất đai, phá rừng để lấy đất canh tác trái phép; rừng và đất rừng có chủ thực sự và được quản lý đa dạng bởi nhiều chủ thể khác nhau, đặc biệt là có sự tham gia của người dân và cộng đồng, góp phần phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

- Tiếp tục chuyển biến nhận thức cho bà con nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

- Góp phần làm sạch môi trường sống, phòng chống thiên tai, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

3. Hiệu quả về môi trường

Đề án được triển khai thực hiện sẽ giảm bớt thiệt hại mất rừng, ngoài việc  nâng cao năng lực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng làm lợi về kinh tế còn có giá trị rất lớn đối với môi trường sinh thái; do hạn chế cháy rừng đồng nghĩa với hạn chế phát thải khí độc hại vào bầu khí quyển, tăng khả năng phòng hộ môi trường, bảo vệ đất (hạn chế rửa trôi, xói mòn, suy thoái đất), bảo vệ cảnh quan sinh thái và đa dạng sinh học, đảm bảo môi trường sống trong lành, góp phần nâng cao chất lượng rừng và tăng độ che phủ của rừng. 
Rừng có giá trị về mặt kinh tế, môi trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đảm bảo về xã hội, đồng thời rất quan trọng đối với an ninh, quốc phòng, vì vậy Đề án được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và môi trường sinh thái. 

Phần thứ năm

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng xây dựng các phương án điều chỉnh vị trí, đổi tên Trạm Kiểm lâm khu vực, thành lập Trạm bảo vệ rừng; kế hoạch tuyển dụng, nâng cao năng lực công chức Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách BVR theo Đề án đã được phê duyệt.

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch chi tiết và nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

2. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để trình UBND tỉnh phê duyệt về tổ chức, bố trí đủ biên chế, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách BVR.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào kế hoạch hàng năm, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn trình HĐND tỉnh phê duyệt đảm bảo thực hiện Đề án có hiệu quả.

4. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan ưu tiên bố trí ngân sách ổn định giai đoạn 2021-2025 các nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính, bán lâm sản tịch thu, khai thác rừng… cân đối ngân sách hàng năm cho lực lượng Kiểm lâm, các chủ rừng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ QLBV&PTR, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác QLBV&PTR; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.
5. UBND các huyện, thành phố, thị xã
- Chỉ đạo các phòng ban và các cơ quan chức năng, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.
- Tăng cường quản lý, chỉ đạo, hỗ trợ Kiểm lâm, các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng hoạt động có hiệu quả, lồng ghép các chương trình, dự án của huyện,
thành phố, thị xã.

6. Chi cục Kiểm lâm

- Phối hợp với UBND cấp huyện, các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng tổ chức triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phối hợp với BQL rừng phòng hộ, đặc dụng và chính quyền các xã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QLBV&PTR trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm cho công chức Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng từ nguồn kinh phí sự nghiệp Nhà nước được cấp theo kế hoạch.

7. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng
- Ký hợp đồng, quản lý, sử dụng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đúng quy định của pháp luật.

- Phân công, bố trí nhiệm vụ, đảm bảo kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng hoạt động.

- Lập kế hoạch đề xuất tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực
cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

- Thực hiện nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động; định kỳ, tổ chức giao ban, trực báo để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Phần thứ sáu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của Kiểm
lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật về lâm nghiệp và tình hình thực tiễn trên địa bàn. Đề án được phê duyệt góp phần thực hiện hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, là cơ sở để Kiểm lâm và các chủ rừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Sau khi Đề án được phê duyệt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức thực hiện. 

2. Kiến nghị
Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét thông qua Đề án, chỉ đạo các sở, ngành liên quan, chính quyền các cấp phối hợp triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để phát triển kinh tế lâm nghiệp ngày càng hiệu quả, bền vững./. 
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- GĐ, các Phó GĐ Sở;

- Lưu: VT, TCHC.
	GIÁM ĐỐC


DỰ THẢO








